
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  

* 

Số  426-TB/TCT 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                 Bình Thuận, ngày 07 tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước,  

ngạch chuyên viên chính – Khoá 16 (Năm 2022) 

----- 

- Căn cứ Thông báo số 102-TB/BTCTU, ngày 12/01/2022 của Ban Tổ 

chức Tỉnh uỷ về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2022 của Trường Chính trị tỉnh; 

- Căn cứ kết quả làm việc giữa Trường Chính trị và Sở Nội vụ; Hiệu trưởng 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng 

kiến thức quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên chính - Khoá 16 (Năm 2022), 

như sau: 

1. Triệu tập: 78 đồng chí (có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian toàn khoá: 1,5 tháng (học trực tiếp). 

- Khai giảng: 7 giờ 30, ngày 18/4/2022.  

- Thời gian học: Từ ngày 18/4/2022 đến khi kết thúc chương trình. 

- Địa điểm: Giảng đường 202 - Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.  

 (Số 3, Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 

3. Hồ sơ nhập học:  

- Quyết định cử cán bộ đi học của cơ quan, đơn vị. 

- Học viên nộp 01 tấm hình 2x3; 03 tấm hình 3x4 và phiếu học viên (ghi đầy 

đủ thông tin trong phiếu học viên). 

4. Chế độ đối với người đi học 

- Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Học viên không được bố trí chỗ ở trong thời gian học. 

 Nhận được Thông báo này, kính đề nghị cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận 

lợi để học viên tham gia học tập đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ,          

- Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học, 

- Các phòng, khoa của trường,                      

- Lưu VT, QLĐT&NCKH, Hương. 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Hoài 

 

 

 

 

 

 



TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

                    * 

DANH SÁCH HỌC VIÊN 

 LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC,  

NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH – KHÓA 16 (NĂM 2022) 
(Kèm theo Thông báo số 426 -TB/TCT, ngày 07/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) 

----- 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

Sở Xây dựng: 01 đ/c 

01 Võ Nhật Hoài 1984   
CV. Phòng QLXD & HTKT,  

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận 
  

Sở GD và ĐT: 02 đ/c 

02 Phạm Ngọc Phương Nam 1987   CV. Sở GD & ĐT tỉnh Bình Thuận   

03 Lê Kim Phụng 1977   CV. Sở GD & ĐT tỉnh Bình Thuận   

Sở Công Thương: 01 đ/c 

04 Huỳnh Quốc Vinh 1983   
CV. Phòng Quản lý Năng lượng,  

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận 
  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02 đ/c 

05 Trương Vĩnh Hồng Phúc 1978   
CV. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Bình Thuận 
  

06 Nguyễn Bộ 1975   

PTP. Quản lý chất lượng Chi cục 

Quản lý chất lượng nông lâm và 

thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Bình Thuận 

  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 01 đ/c 

07 Trần Ngọc Hoàng 1985   

Thanh tra viên, Phòng Thanh tra Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Bình Thuận 

  

Sở Khoa học và Công nghệ: 02 đ/c 

08 Nguyễn Hoàng Bảo Tâm 1972   
PGĐ. Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn 

Đo Lường Chất Lượng, Sở Khoa học 

và công nghệ tỉnh Bình Thuận 
  

09 Phạm Hoàng Tuân 1983   
CV. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, Sở Khoa học và Công nghệ 
  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 02 đ/c 

10 Cao Xuân Hùng 1980   
PGĐ. Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh Bình Thuận 
  

11 Tạ Quốc Huy 1979   

CV. Phòng Bảo trợ xã hội và 

phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Bình Thuận 

  

Sở Y tế: 02 đ/c 

12 Hoàng Văn Hùng 1974   
Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế  

tỉnh Bình Thuận 
  

13 Lý Văn Ngọc 1968   
PGĐ. Trung tâm Giám định Y 

khoa, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 
  



Stt Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

Sở Giao thông vận tải: 01 đ/c 

14 Nguyễn Tuấn Hoàng 1981   

TP. Phòng Điều hành dự án, Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông tỉnh Bình Thuận 

  

Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 đ/c 

15 Nguyễn Quang Minh 1983 
 

CV. Chi cục Bảo vệ môi trường 

tỉnh Bình Thuận 
  

Sở Thông tin và Truyền thông: 01 đ/c 

16 Nguyễn Thị Yến 1983 

 

CV. Phòng Thông tin, Báo chí, 

Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Bình Thuận 

  

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: 01 đ/c 

17 Ung Quốc Hùng 1978   
CV. Phòng Tổ chức đảng - đảng viên, 

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 
  

Ban Dân tộc tỉnh: 01 đ/c 

18 Huỳnh Thị Tuyết Mai   1984 

PTP. phụ trách Phòng KT-HC kiêm 

Kế toán trưởng, Ban Dân tộc tỉnh 

Bình Thuận 

  

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNN: 01 đ/c 

19 Nguyễn Hoài Phong 1977   

Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình 

NN và PTNT tỉnh Bình Thuận 

  

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp: 01 đ/c 

20 Nguyễn Quang Huy 1988   
PTP. Phòng Điều hành dự án 2, Ban 

QLDA ĐTXD công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh Bình Thuận 
  

Ban Nội chính Tỉnh uỷ: 01 đ/c 

21 Huỳnh Văn Khánh 1989   
PTP. Phòng Tổng hợp và Xử lý đơn 

thư, Ban Nội chính Tỉnh uỷ 
  

Văn phòng Tỉnh uỷ: 02 đ/c 

22 Trần Thị Ngộ Xuân   1979 
PTP. Phòng Tài chính đảng, Văn 

phòng Tỉnh uỷ Bình Thuận 
  

23 Lê Trung Trực 1978   
CV. Phòng tổng hợp, Văn phòng 

Tỉnh uỷ Bình Thuận 
  

Văn phòng UBND tỉnh: 01 đ/c 

24 Nguyễn Thị Thu Hương   1972  
GĐ. Trung tâm Hội nghị, Văn 

phòng UBND tỉnh Bình Thuận 
  

Thành uỷ Phan Thiết: 03 đ/c 

25 Lê Thanh Trung 1981   CV. Văn phòng Thành uỷ Phan Thiết   

26 Ngô Minh Đăng Trâm   1975 
Viên chức Trung tâm Chính trị TP. 

Phan Thiết  

27 Nguyễn Thị Hoa   1977 
UV Thường trực UBMTTQVN 

thành phố Phan Thiết 
  

UBND thành phố Phan Thiết: 02 đ/c 



Stt Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

28 Nguyễn Thế Dũng  1977   
TP. Phòng Văn hóa và Thông tin 

TP. Phan Thiết 
  

29 Đinh Văn Thuận  1971 
 

PTP. Phòng Tư pháp TP. Phan Thiết    

ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: 01 đ/c 

30 Nguyễn Thị Thẩm   1988 
CV. ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh Bình Thuận 
  

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 01 đ/c 

31 Huỳnh Ngọc Bích Phượng   1983 
PTP. Phòng Thời sự, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh Bình Thuận 
  

Thanh tra tỉnh: 01 đ/c 

32 Nguyễn Thị Tuyên Nguyệt   1982 
Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh  

Bình Thuận 
  

Liên đoàn Lao động tỉnh: 01 đ/c 

33 Nguyễn Thị Ngọc Thái Thanh Loan   1985 
Chuyên viên Văn phòng Liên đoàn 

Lao động tỉnh Bình Thuận 
  

Tỉnh Đoàn Bình Thuận: 01 đ/c 

34 Nguyễn Trọng Tùng 1991   
Phó Trưởng Ban phong trào Tỉnh 

Đoàn Bình Thuận 
  

Cục Thống kê: 01 đ/c 

35 Dương Khắc Vũ  1980  
 

PTP. Phòng Thống kê Kinh tế, Cục 

Thống kê tỉnh Bình Thuận 
  

Trường Cao đẳng nghề: 01 đ/c 

36 Bùi Lê Cường Quốc 1981   
Phó trưởng khoa Kỹ thuật, Trường 

Cao đửng nghề tỉnh Bình Thuận 
  

Công an tỉnh: 01 đ/c 

37 Lê Đình Tâm 1989   
Đại uý, cán bộ Công an huyện  

Hàm Tân 
  

Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh: 01 đ/c 

38 Trương Vũ Thắng 1989   

CV. Phòng Công tác Quốc hội -

Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội 

và HĐND tỉnh 

  

Huyện uỷ Tuy Phong: 05 đ/c 

39 Lê Thị Ngọc Hiền   1980 
HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Tuy Phong 
  

40 Dương Văn Thường 1975   
HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Liên 

Hương, huyện Tuy Phong 
  

41 Trần Thị Kim Phượng   1983 
Phó Ban pháp chế HĐND huyện 

Tuy Phong 
  

42 Nguyễn Văn Hớn 1976   
BT. Đảng ủy xã Phước Thể, huyện 

Tuy Phong 
  

43 Nguyễn Hữu Khánh  1978   
Phó Ban Kinh tế HĐND huyện  

Tuy Phong 
  

Huyện uỷ Bắc Bình: 05 đ/c 



Stt Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

44 Lê Minh Hải 1979   
Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ 

Bắc Bình 
  

45 Xích Thị Diệu Linh   1986 
PTP. Phòng tài chính - Kế hoạch 

huyện Bắc Bình 
  

46 Phùng Thế Văn 1983   
PTP. Phòng Tài nguyên môi trưòng 

huyện Bắc Bình 
  

47 Nguyễn Thành Lâm 1979   
PTP. Phòng Nông nghiệp & PTNT 

huyện Bắc Bình 
  

48 Trần Thị Ngọc Trinh 1980   CV. BTC Huyện ủy Bắc Bình   

Huyện uỷ Hàm Thuận Bắc: 04 đ/c 

49 Đặng Thanh Phúc 1979   
UVTV. Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện uỷ Hàm Thuận Bắc 
  

50 Trương Thị Mười   1981 
PCT. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Hàm Thuận Bắc 
  

51 Nguyễn Khắc Hiếu 1986   
PTP. Phòng Tài nguyên & MT 

huyện Hàm Thuận Bắc 
  

52 Nguyễn Thùy Dương   1984 
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 

Hàm Thuận Bắc 
  

UBND huyện Hàm Thuận Bắc: 02 đ/c 

53 Lê Trung Chính 1975   

Phó Trưởng phòng,  

Phòng giáo dục và Đào tạo 

huyện 

  

54 Tống Quốc Việt 1979   
Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra 

huyện HTB 
  

UBND huyện Hàm Thuận Nam: 03 đ/c 

55 Lê Quốc Trung 1970   
TP. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Hàm Thuận Nam 
  

56 Lê Quốc Thanh 1968   
PGĐ. Ban QL dự án đầu tư xây 

dựng huyện Hàm Thuận Nam 
  

57 Đặng Thị Thúy Diễm    1987 Phó Chánh Thanh tra huyện HTN   

Huyện uỷ Hàm Tân: 02 đ/c 

58 Trần Sỹ Quốc 1982   
HUV. Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ, 

Huyện uỷ Hàm Tân 
  

59 Phạm Thị Vân   1983 
Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ 

Hàm Tân 
  

UBND huyện Hàm Tân: 02 đ/c 

60 Nguyễn Đắc Vỹ 1977   
TP. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

huyện Hàm Tân 
  

61 Đặng Thành Công 1977   
CT. UBND thị trấn Tân Nghĩa, 

huyện Hàm Tân 
  

Huyện uỷ Tánh Linh: 03 đ/c 

62 Phạm Hồng Thắng 1984   
Phó Trưởng Ban Tổ chức  

Huyện ủy Tánh Linh 
  



Stt Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

63 Võ Thị Bích Thảo   1982 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo  

Huyện ủy Tánh Linh 
  

64 Nguyễn Thị Lệ Trinh   1988 CV Ban Tổ chức Huyện ủy Tánh Linh   

UBND huyện Tánh Linh: 02 đ/c 

65 Mai Hữu Tuấn 1983   CV. Phòng Nội vụ huyện Tánh Linh   

66 Nguyễn Thị Hường   1986 
Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Tánh Linh 
  

Huyện uỷ Đức Linh: 04 đ/c 

67 Nguyễn Như Diệp 1973   
TP. Phòng Giáo dục và đào tạo 

huyện Đức Linh 
  

68 Bùi Thị Thanh 
 

1984 PCT. Hội LHPN huyện Đức Linh   

69 Phan Văn Thu 1979   
PTP. Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện 

Đức Linh 
  

70 Nguyễn Phước Tường 1967   
PTP. Phòng Văn hóa - thông tin 

huyện Đức Linh 
  

UBND huyện Đức Linh: 01 đ/c 

71 Trần Đức Trung 1976   
CV Văn phòng HĐND&UBND, 

UBND huyện Đức Linh 
  

UBND huyện Phú Quý: 03 đ/c 

72 Phạm Đình Tuấn Anh 1982   
GĐ Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ 

nông nghiệp huyện Phú Quý 
  

73 Dương Văn Hề 1972   
GĐ. Ban quản lý Công trình công 

cộng huyện Phú Quý 
  

74 Đỗ Hữu Trường 1976   
PGĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Phú Quý 
  

Thị uỷ LaGi: 02 đ/c 

75 Nguyễn Thị Thanh   1978 PCT. Hội Liên hiệp phụ nữ  thị xã LaGi   

76 Trương Thị Thanh Hương   1978 
UV. Thường trực Uỷ ban TTQVN 

thị xã LaGi 
  

UBND thị xã LaGi: 02 đ/c 

77 Huỳnh Thanh Quốc Việt 1976   Phó Trưởng phòng Nội vụ   

78 Huỳnh Văn Nhật 1985   
Phó Chánh Văn phòng HĐND 

&UBND thị xã 3   

      

 

Tổng cộng: 78 đồng chí 
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